
CAT SON TRADING Co., Ltd
infos@catson.com.vn

Spherical Roller Bearing w/ Standard Bore, 222 Series
Spherical Roller Bearings w/ Standard Bore
9 mã sản phẩm

Nhấp vào mã NTN để mở trang chi tiết trên www.catson.vn.

Mã NTN d D B Kiểu Tải động Tải tĩnh Tốc độ mỡ Tốc độ dầu

22205EAC3 25 mm 52 mm 18 mm Open 57.200 N 46.100 N 10.400 RPM 13.000 RPM

22206EAC3 30 mm 62 mm 20 mm Open 75.700 N 64.500 N 8.800 RPM 11.000 RPM

22213EX2 65 mm 120 mm 31 mm Open 226.000 N 224.000 N 4.400 RPM 5.500 RPM

22214E 70 mm 125 mm 31 mm Open 235.000 N 240.000 N 4.100 RPM 5.200 RPM

22214EAW34C4 70 mm 125 mm 31 mm Open 235.000 N 240.000 N 4.100 RPM 5.200 RPM

22218BC3-LP03 90 mm 160 mm 40 mm Open — — — —

22218EAW34C4 90 mm 160 mm 40 mm Open 384.000 N 398.000 N 3.200 RPM 4.000 RPM

22222B-LP03 110 mm 200 mm 53 mm Open — — — —

22224BC3-LP03 120 mm 215 mm 58 mm Open — — — —
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